
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON  RẠNG ĐÔNG  11      

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: LÁ 2 

TUẦN 01 - THÁNG 02/2025 (03/02/2025 – 07/02/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

03/02/2025 

THỨ BA 

04/02/2025 

THỨ TƯ 

05/02/2025 

THỨ NĂM 

06/02/2025 

THỨ SÁU 

07/02/2025 

ĐÓN TRẺ - Gọi đúng tên các mùa trong năm. 

- Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa. 

- Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay 4: Tay gập trước ngực, quay cẳng tay. 

- Bụng 3: Đứng nghiêng nguời sang 2 bên. 

- Chân 1: Ngồi xổm, đứng lên liên tục. 

- Bật 1: Bật tiến về phía truớc. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Vẽ vườn 

cây ăn quả 

- GH2: Phân loại 

một số loại quả 

theo 2-3 dấu 

hiệu  

- GH1: Đập và 

bắt bóng bằng 2 

tay  

- GH2: Thực 

hiện tập Bé tập 

tô trang 13 “Đồ 

chữ số 8” 

- GH1: Giáo dục 

giới tính và cách 

bảo vệ vùng 

riêng tư.   

- GH2: Hát ‘ 

Ánh trăng hòa 

bình”  

- GH1: KC “ Sự 

tích quả dưa 

hấu” 

- GH2:Nhận biết 

giờ 

  

- GH1: Làm 

quen chữ cái o,ô, 

ơ 

- GH2: Thực 

hiện tập cùng trẻ 

phát triển toàn 

diện toán trang 

27,28,29 “Ôn 

hình khối” 

  

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 



 

  

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Xếp theo quy luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi  giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: vườn cây và so sánh sự khác nhau và giống nhau của một số cây; vườn rau muống; 

cây cà chua; . 

- TCVĐ: Chuyền, bắt bóng qua dầu, qua chân, Chim đổi lồng,  

- TCDG: Gánh nước, lùa vịt,  

- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Chủ động, độc lập làm một số công việc đơn giản hằng ngày: vệ sinh lớp, trường, chuẩn bị  giờ 

học, giờ ngủ. 

- Trẻ ăn hết suất, làm quen thực đơn. 

- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, tự xúc  cơm ăn không rơi đổ. 

- Không chạy nhảy trên nệm. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Biết “viết” tên 

của bản thân 

theo cách của 

mình. 

- Đọc thơ “Chia 

bánh”. 

- Hát các bài hát 

đã thuộc: Lý cây 

xanh, dung dăng 

dung dẻ, Múa 

với bạn tây  

nguyên. 

- Đọc thơ “Hoa 

kết trái” 

- Biết “viết” tên 

của bản thân 

theo cách của 

mình. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TUẦN 02 - THÁNG 02/2025 (10/02/2025 – 14/02/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

10/02/2025 

THỨ BA 

11/02/2025 

THỨ TƯ 

12/02/2025 

THỨ NĂM 

13/02/2025 

THỨ SÁU 

14/02/2025 

ĐÓN TRẺ - Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa. 

- Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác. 

- Gọi đúng tên các mùa trong năm. 

- Không leo trèo cây, ban công, tường rào... 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 1: Gà gáy ò ó o... 

- Tay 4: Tay gập trước ngực, quay cẳng tay và đưa ngang. 

- Bụng 3: Đứng nghiêng nguời sang 2 bên. 

- Chân 1: Ngồi xổm, đứng lên liên tục. 

- Bật 1: Bật tiến về phía truớc. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Nhảy lò 

cò ít nhất 5 bước 

liên tục về phía 

trước 

 - GH2: Thực 

hiện tập bé tập tô 

trang 29, 30 "đồ 

chữ m, n" 

 

- GH1Tách 10 

đối tượng thành 

2 nhóm bằng ít 

nhất 2 cách và so 

sánh số lượng 

của 2 nhóm 

- GH2: Thơ 

"Ăn quả" 
  

- GH1: Nặn rau 

củ  

- GH2: Thực 

hiện tập cùng trẻ 

phát triển toàn 

diện khám phá 

khoa học và xã 

hội trang 13 

"Quá trình phát 

triển các con vật 

" 

- GH1: Kể 

chuyện “Sự tích 

rau thì là”  

- GH2: VĐTN 

“Em đi chơi 

thuyền” 

 

- GH1: Một số 

loài hoa 

- GH2: Thực hiện 

tập cùng trẻ phát 

triển toàn diện 

toán trang 10 "Ôn 

số số lượng, thứ 

tự trong phạm vi  

9" 

  

CHƠI 

TRONG 

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 



LỚP 
 

  

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10, 

Xếp theo quy luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi  giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Chăm sóc vườn rau, cây tắc.  

- TCVĐ: Mèo bắt chuột, chim đổi lồng, vượt chướng ngại vật. 

- TCDG: Thả đĩa ba ba, lùa vịt, cướp cờ. 

- Chơi tự do. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Ăn nhiều loại thức ăn  khác nhau 

- Không làm rơi thức ăn ra bàn. 

- Nhắc trẻ mời cô và bạn khi ăn cơm. 
- Rèn nếp ăn: ăn hết suất, không nói chuyện  vào giờ ăn. 

- Nhắc trẻ cầm đũa gọn gàng, không đùa nghich trong khi ăn. 

- Nhắc trẻ giữ vệ sinh cá nhân. 

- Không làm ồn trong giờ ngủ. 

- Biết nhắc nhau tự chải răng, rửa mặt, lau mặt, uống nước,.. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Biết tìm cách 

để giải quyết 

mâu thuẫn (dùng 

lời, nhờ sự can 

thiệp của người 

khác, chấp nhận 

nhường nhịn).-

 Thay đổi hành 

vi và thể hiện 

Cô và trẻ chuẩn 

bị nguyên vật 

liệu ( đất nặn) 

- Đọc thơ 

“Hương bánh 

chưng” - Vẽ, 

trang trí bố cục 

(xa-gần, trái-

phải, trên-dưới, 

xéo kích thước 

cân đối) 

- Thể hiện sự 

thân thiện, đoàn 

kết với bạn bè. 

cảm xúc phù hợp 

với hoàn cảnh. 

- Thể hiện sự 

thân thiện, đoàn 

kết với bạn bè. 

- Trẻ xem clip: 

biết tán thưởng, 

tự khám phá, bắt 

chước âm thanh, 

dáng điệu và 

sử dụng từ gợi 

cảm nói lên cảm 

xúc của mình khi 

nghe các âm 

thanh gợi cảm và 

ngắm nhìn vẻ đẹp 

của các sự vật 



hiện tượng. 

 

TUẦN 03 - THÁNG 02/2025 (17/02/2025 – 21/02/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

17/02/2025 

THỨ BA 

18/02/2025 

THỨ TƯ 

19/02/2025 

THỨ NĂM 

20/02/2025 

THỨ SÁU 

21/02/2025 

ĐÓN TRẺ - Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn. 

- Quan sát, trò chuyện về sức khỏe của trẻ khi đến lớp. 

- Trẻ cùng các bạn chơi các trò chơi dân gian. 

- Trẻ chơi tự do với các bạn. Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 1: Hít vào, thở ra. 

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao. 

- Lưng, bụng: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang 

trái 

- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: KC: “ 

Hươu con biết 

nhận lỗi” 

- GH2: Kỹ năng 

cày khuy áo.  

- GH1: Gấp 

chiếc ví 

- GH2: Ôn các 

chữ đã học 

 

- GH1: Tạo ra 

quy tắc sắp xếp 

- GH2: Giữ gìn 

răng đẹp 

 

- GH1: KPTN: 

“Pha nước 

chay”.  

-GH2: Hát “Cái 

mũi”. 

- GH1: Đi trên 

ván dóc" 

- GH2: Vòng đời 

của bướm 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Xếp theo quy luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 



chứa từ, Chơi  giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra,  Hay đặt câu hỏi về SVHT: 

Trời mưa, rau xà lách, cây cà tím 

- TCVĐ: Cướp cờ, cáo và thỏ, chuyền bóng 

- TCDG: Lùa vịt, gánh nước, lộn cầu vồng 

- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Có ý thức và kỹ năng tự phục vụ: vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo,xếp quần áo, giày dép, xúc 

ăn, tự bỏ chén, muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng  loại, dọn dẹp đồ chơi, cất đúng chỗ. 

-  Trẻ tự lấy thức ăn không đổ. 

-  Không đùa nghịch làm rơi vãi thức ăn. 

-  Khi có hiệu lệnh thức trẻ biết ngồi dậy cho tỉnh táo không nằm ngủ nướng. 

-  Không làm ồn trong giờ ngủ. 

- Biết nhắc nhau tự chải răng, rửa mặt, lau mặt, uống nước,.. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Cô và trẻ chuẩn 

bị nguyên vật 

liệu( giấy màu) 

 

- Hát bài "Chú 

voi con ở bản 

đôn". 

- Biết gọi người 

lớn khi gặp 

trường hợp khẩn 

cấp: cháy, có 

bạn/người rơi 

xuống nước, 

ngã, chảy máu… 

 

-Trao đổi ý kiến 

của mình với các 

bạn.  

- Sẵn sàng thực 

hiện nhiệm vụ 

đơn giản cùng 

người khác. 

 

- Kể chuyện theo 

tranh, theo đồ 

vật. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TUẦN 04 - THÁNG 02/2025 (24/02/2025 – 28/02/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

24/02/2025 

THỨ BA 

25/02/2025 

THỨ TƯ 

26/02/2025 

THỨ NĂM 

27/02/2025 

THỨ SÁU 

28/02/2025 

ĐÓN TRẺ - Quan sát, trò chuyện về sức khỏe của trẻ khi đến lớp. 

- Nhắc trẻ đóng tủ nhẹ nhàng. 

- Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp thời tiết. 

- Biết lắng nghe ý kiến của người khác, trao đổi, thõa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn, sử 

dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch sự. 

- Nhắc trẻ không đi theo, không nhận quà của người lạ khi chưa hỏi ý kiến người lớn. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 1: Hít vào, thở ra. 

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao. 

- Lưng, bụng: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang 

trái 

- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1:Đi trong 

đường hẹp ( 3m 

x 0,2m) 

 - GH2:Sự kỳ 

diệu của không 

khí 

- GH1: Làm 

quen chữ V,T  

- GH2: Thực 

hiện tập cùng trẻ 

phát triển toàn 

diện toán trang 

24, 25 "định 

hướng không 

gian" 

 

- GH1: Hướng 

dẫn trẻ kỷ năng 

đánh răng 

- GH2: Gấp con 

ếch 

- GH1: Múa 

“Múa cho mẹ 

xem” 

- GH2: Thực 

hiện tập bé tập tô 

trang 34,  35 "đồ 

chữ P, Q" 

 

- GH1: Thơ nàng 

tiên ốc 

- GH2: Tìm số 

liền kề 

CHƠI - Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 



TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Xếp theo quy luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi  giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: rau cải ngồng, cây khế, vườn rau. 

- TCVĐ: Chim đổi lồng, mèo bắt chuột. 

- TCDG: Lùa vịt, thả đĩa ba ba, gánh nước. 

- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Rèn nếp ăn: ăn hết suất, không nói chuyện vào giờ ăn. 

- Nhắc trẻ giữ vệ sinh cá nhân. 

- Nhắc trẻ mời cô và bạn khi ăn cơm. 

- Không làm rơi thức ăn ra bàn. 

- Không làm ồn trong giờ ngủ. 

- Biết nhắc nhau tự chải răng, rửa mặt, lau mặt, uống nước,.. 

- Nhắc trẻ cầm đũa gọn gàng, không đùa nghich trong khi ăn 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- So sánh 

sự khác nhau và 

giống nhau giữa 

ngày và đêm, 

mặt trời, mặt 

trăng. 

 

Cô và trẻ chuẩn 

bị nguyên vật 

liệu ( Giấy màu) 

- Biết kêu cứu và 

chạy khỏi nơi 

nguy hiểm. 

 

- Biết lắng nghe 

ý kiến của người 

khác, trao đổi, 

thõa thuận, chia 

sẻ kinh nghiệm 

với bạn, sử dụng 

lời nói, cử chỉ, lễ 

phép, lịch sự. 

- Chơi ghép 

hình: Ghép các 

hình hình học để 

tạo ra các hình 

mới. 

 


